
Tỉnh Bình Định

Thị xã Hoài Nhơn

Phường Bồng Sơn

Đơn vị: đồng

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX
Tổng 

số
ĐTPT TX

1 2 3 4 5 6 7 8= 5/2 9= 6/3 10= 7/4

Tổng chi 18.754.800.000      11.871.000.000      6.883.800.000     14.324.173.323   7.628.136.895     6.696.036.428     76% 64% 97%

1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật 

tự an toàn xã hội
1.152.000.000     -                      1.152.000.000  1.145.301.270  -                    1.145.301.270  99% 99%

- Chi dân quân tự vệ 888.000.000        -                      888.000.000     886.350.680     -                    886.350.680     100% 100%

- Chi trật tự an toàn xã hội 264.000.000        -                      264.000.000     258.950.590     -                    258.950.590     98% 98%

2. Chi giáo dục 77.300.000          -                      77.300.000       60.055.600       -                    60.055.600       78% 78%

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ
-                      -                      -                    -                    -                    -                    

4. Chi y tế 60.000.000          -                      60.000.000       59.807.200       -                    59.807.200       100% 100%

5. Chi văn hóa, thông tin 200.000.000        -                      200.000.000     190.812.000     -                    190.812.000     95% 95%

6. Chi phát thanh, truyền thanh 50.000.000          -                      50.000.000       40.982.091       -                    40.982.091       82% 82%

7. Chi thể dục, thể thao 50.000.000          -                      50.000.000       44.950.000       -                    44.950.000       90% 90%

8. Chi bảo vệ môi trường 50.000.000          -                      50.000.000       26.912.000       26.912.000       54% 54%

9. Chi các hoạt động kinh tế 9.207.600.000     8.682.600.000     525.000.000     4.586.716.800  4.216.311.000  370.405.800     50% 49% 71%

- Giao thông 6.675.600.000     6.645.600.000     30.000.000       2.861.828.400  2.852.146.000  9.682.400         43% 43% 32%

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 569.500.000        424.500.000        145.000.000     863.672.000     735.379.000     128.293.000     152% 173% 88%
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Nội dung

Dự toán năm 2019 (kể cả bổ sung) Quyết toán năm 2019 So sánh (%)
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Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX
Tổng 

số
ĐTPT TX

1 2 3 4 5 6 7 8= 5/2 9= 6/3 10= 7/4

Nội dung

Dự toán năm 2019 (kể cả bổ sung) Quyết toán năm 2019 So sánh (%)

- Thị chính 1.962.500.000     1.612.500.000     350.000.000     861.216.400     628.786.000     232.430.400     44% 39% 66%

- Thương mại, du lịch -                      -                      -                    -                    -                    

- Các hoạt động kinh tế khác -                      -                      -                    -                    -                    -                    

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn 

thể
6.511.100.000     2.334.400.000     4.176.700.000  5.205.873.591  1.226.371.000  3.979.502.591  80% 53% 95%

Trong đó: Quỹ lương 3.211.151.000     -                      3.211.151.000  3.057.413.785  0% 95%

10.1. Quản lý Nhà nước 4.821.500.000     2.334.400.000     2.487.100.000  3.621.822.450  1.226.371.000  2.395.451.450  75% 53% 96%

- Chi Ủy ban nhân dân 4.394.100.000     2.334.400.000     2.059.700.000  3.233.763.003  1.226.371.000  2.007.392.003  74% 53% 97%

- Chi Hội đồng nhân dân 427.400.000        -                      427.400.000     388.059.447     -                    388.059.447     91% 91%

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 571.400.000        -                      571.400.000     526.265.061     -                    526.265.061     92% 92%

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 363.300.000        -                      363.300.000     311.575.981     -                    311.575.981     86% 86%

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 198.000.000        -                      198.000.000     192.789.264     -                    192.789.264     97% 97%

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 193.600.000        -                      193.600.000     194.203.329     -                    194.203.329     100% 100%

10.6. Hội Cựu chiến binh 174.200.000        -                      174.200.000     166.952.833     -                    166.952.833     96% 96%

10.7. Hội Nông dân 189.100.000        -                      189.100.000     192.264.673     -                    192.264.673     102% 102%

10.13. Chi hỗ trợ khác (nếu có) -                      -                      -                    -                    

11. Chi cho công tác xã hội 1.148.800.000     854.000.000        294.800.000     814.261.330     524.902.000     289.359.330     71% 61% 98%

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã 

nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ 

cấp khác

64.000.000          -                      64.000.000       64.551.000       -                    64.551.000       101% 101%

- Trẻ mồ côi, người già không nơi 

nương tựa
-                      -                      -                    -                    -                    



Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX
Tổng 

số
ĐTPT TX

1 2 3 4 5 6 7 8= 5/2 9= 6/3 10= 7/4

Nội dung

Dự toán năm 2019 (kể cả bổ sung) Quyết toán năm 2019 So sánh (%)

- Khác 1.084.800.000     854.000.000        230.800.000     749.710.330     524.902.000     224.808.330     69% 61% 97%

12. Chi khác 100.000.000        -                      100.000.000     130.987.750     130.987.750     131% 131%

13. Dự phòng 148.000.000        -                      148.000.000     -                    -                    0% 0%

14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách 

năm sau
-                      -                      -                    2.017.513.691  1.660.552.895  356.960.796     

- Chi chuyển nguồn chi thường xuyên 356.960.796     356.960.796     

- Bổ dung có mục tiêu từ NS cấp trên 442.737.195     442.737.195     -                    

- Chi chuyển nguồn chi đầu tư 1.217.815.700  1.217.815.700  -                    
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